
Được giao
Đã triển 

khai

Số lượng 

hồ sơ phát 

sinh

Được giao
Đã triển 

khai

Số lượng 

hồ sơ 

phát sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tổng cộng 33 33 9.574 7 7 46 42

B
DVCTT DO BỘ, CƠ QUAN, UBND 

TỈNH CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI
33 33 9.574 7 7 46 42

B.1 Cấp tỉnh 14 14 6.022 4 4 23 19

I Công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) 3 3 2.528 0 0 0 4

1 Thủ tục thi tuyển công chức 1 1 231 0 0 0 1

2
Thủ tục thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức
1 1 2.038 0 0 0 1

3 Thủ tục thi nâng ngạch công chức 1 1 259 0 0 0 1

II Đăng kiểm (Bộ Giao thông vận tải) 1 1 3.314 0 0 0 1

PHỤ LỤC V:

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND ngày           tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Lai Châu)

STT Tên TTHC

DVCTT một phần DVCTT toàn trình Tích hợp với 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

(có=1; 

không=0)



Được giao
Đã triển 

khai

Số lượng 

hồ sơ phát 

sinh

Được giao
Đã triển 

khai

Số lượng 

hồ sơ 

phát sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT Tên TTHC

DVCTT một phần DVCTT toàn trình Tích hợp với 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

(có=1; 

không=0)

1

Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

đối với phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ

1 1 3.314 0 0 0 1

III
Địa chất và khoáng sản (Bộ Tài 

nguyên và Môi trường)
2 2 2 0 0 0 2

1

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở 

khu vực chưa thăm dò khoáng sản (cấp 

tỉnh)

1 1 1 0 0 0 1

2

Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác 

khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác 

khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư 

xây dựng công trình (cấp tỉnh)

1 1 1 0 0 0 1

IV Đường bộ (Bộ Giao thông vận tải) 4 4 30 0 0 0 4

1

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe 

của nước ngoài cấp cho khách du lịch 

nước ngoài lái xe vào Việt Nam

1 1 2 0 0 0 1
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Được giao
Đã triển 

khai

Số lượng 

hồ sơ phát 

sinh

Được giao
Đã triển 

khai

Số lượng 

hồ sơ 

phát sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT Tên TTHC

DVCTT một phần DVCTT toàn trình Tích hợp với 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

(có=1; 

không=0)

2
Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe 

của nước ngoài cấp
1 1 3 0 0 0 1

3
Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an 

cấp
1 1 22 0 0 0 1

4
Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ 

Quốc phòng cấp
1 1 3 0 0 0 1

V
Đường thủy nội địa (Bộ Giao thông 

vận tải)
1 1 1 0 0 0 1

1

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với 

phương tiện chưa khai thác trên đường 

thủy nội địa

1 1 1 0 0 0 1

VI Hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) 0 0 0 2 2 23 2

1

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng:

0 0 0 1 1 13 1
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Được giao
Đã triển 

khai

Số lượng 

hồ sơ phát 

sinh

Được giao
Đã triển 

khai

Số lượng 

hồ sơ 

phát sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT Tên TTHC

DVCTT một phần DVCTT toàn trình Tích hợp với 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

(có=1; 

không=0)

2

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai 

sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế 

xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

(cấp tỉnh)

0 0 0 1 1 10 1

VII
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc (Bộ 

Xây dựng)
0 0 0 2 2 0 2

1

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu 

tư xây dựng công trình theo hình thức 

kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt 

của UBND cấp tỉnh

0 0 0 1 1 0 1

2

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây 

dựng công trình theo hình thức kinh 

doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

UBND cấp tỉnh

0 0 0 1 1 0 1

VIII
Tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và 

Môi trường)
1 1 1 0 0 0 1
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Được giao
Đã triển 

khai

Số lượng 

hồ sơ phát 

sinh

Được giao
Đã triển 

khai

Số lượng 

hồ sơ 

phát sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT Tên TTHC

DVCTT một phần DVCTT toàn trình Tích hợp với 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

(có=1; 

không=0)

1

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước 

dưới đất đối với công trình có lưu 

lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

1 1 1 0 0 0 1

IX
Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn)
2 2 146 0 0 0 2

1

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động 

vật, sản phẩm động vật thủy sản vận 

chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

1 1 0 0 0 0 1

2

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động 

vật, sản phẩm động vật trên cạn vận 

chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

1 1 146 0 0 0 1

B.2 Cấp huyện 8 8 645 3 3 23 12

I Hộ tịch (Bộ Tư pháp) 2 2 642 0 0 0 2

2
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố 

nước ngoài
1 1 0 0 0 0 1

3
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 

tịch, xác định lại dân tộc
1 1 642 0 0 0 1

II Chứng thực (Bộ Tư pháp) 2 2 0 0 0 0 2
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Được giao
Đã triển 

khai

Số lượng 

hồ sơ phát 

sinh

Được giao
Đã triển 

khai

Số lượng 

hồ sơ 

phát sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT Tên TTHC

DVCTT một phần DVCTT toàn trình Tích hợp với 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

(có=1; 

không=0)

1

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch 

mà người dịch là cộng tác viên dịch 

thuật của phòng Tư pháp

1 1 0 0 0 0 1

2
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận 

phân chia di sản mà di sản là động sản
1 1 0 0 0 0 1

III Kinh doanh khí (Bộ Công Thương) 0 0 0 1 1 23 1

1
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 

hàng bán lẻ LPG chai
0 0 0 1 1 23 1

IV
Lưu thông hàng hóa trong nước (Bộ 

Công Thương)
0 0 0 2 2 0 2

1
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ 

sản phẩm thuốc lá
0 0 0 1 1 0 1

2
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ 

rượu
0 0 0 1 1 0 1
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Được giao
Đã triển 

khai

Số lượng 

hồ sơ phát 

sinh

Được giao
Đã triển 

khai

Số lượng 

hồ sơ 

phát sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT Tên TTHC

DVCTT một phần DVCTT toàn trình Tích hợp với 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

(có=1; 

không=0)

V

Phát thanh, truyền hình và thông tin 

điện tử (Bộ Thông tin và Truyền 

thông)

1 1 0 0 0 0 1

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng

1 1 0 0 0 0 1

VI Hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) 1 1 0 0 0 0 1

1

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

(Trường hợp được Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh phân cấp)

1 1 0 0 0 0 1

VII
Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch)
2 2 3 0 0 0 2

1
Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ karaoke
1 1 3 0 0 0 1
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Được giao
Đã triển 

khai

Số lượng 

hồ sơ phát 

sinh

Được giao
Đã triển 

khai

Số lượng 

hồ sơ 

phát sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT Tên TTHC

DVCTT một phần DVCTT toàn trình Tích hợp với 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

(có=1; 

không=0)

2

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ 

quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp 

huyện cấp)

1 1 0 0 0 0 1

B.3 Cấp xã 11 11 2.907 0 0 0 11

I Hộ tịch (Bộ Tư pháp) 5 5 1.741 0 0 0 5

1
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận 

cha, mẹ, con
1 1 115 0 0 0 1

2 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 1 1 125 0 0 0 1

3
Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã 

có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
1 1 309 0 0 0 1

4 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 1 652 0 0 0 1

5 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 1 1 540 0 0 0 1

II Chứng thực (Bộ Tư pháp) 5 5 1.143 0 0 0 5
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Được giao
Đã triển 

khai

Số lượng 

hồ sơ phát 

sinh

Được giao
Đã triển 

khai

Số lượng 

hồ sơ 

phát sinh

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT Tên TTHC

DVCTT một phần DVCTT toàn trình Tích hợp với 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia 

(có=1; 

không=0)

1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)

1 1 1.143 0 0 0 1

2
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ 

sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
1 1 0 0 0 0 1

3

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận 

di sản mà di sản là động sản, quyền sửa 

dụng đất, nhà ở

1 1 0 0 0 0 1

4
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối 

nhận di sản
1 1 0 0 0 0 1

5

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

1 1 0 0 0 0 1

III Nuôi con nuôi (Bộ Tư pháp) 1 1 23 0 0 0 1

1 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 1 1 23 0 0 0 1
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